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I. MỤC TIÊU

Giáo dục Bảo vệ sức khỏe là một trong 5 lĩnh vực nội dung cơ bản của Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân ở cộng đồng về lĩnh vực Bảo vệ sức khỏe, giúp người học cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng sống cần thiết để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và góp phần phát triển cộng đồng bền vững. 

1. Về kiến thức

· Giúp người học hiểu được tầm quan trọng của sức khoẻ đối với cuộc sống con người và đối với sự phát triển bền vững của quốc gia, cộng đồng.

· Cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản, thiết thực về bảo vệ sức khỏe.

· Trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về phòng, chữa một số bệnh thường gặp để giúp mọi người tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

2. Về kỹ năng

 
Người học có được một số kĩ năng cần thiết để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng như:

· Biết cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; phòng chống một số bệnh tật thường gặp tại địa phươngphổ biến.

· Có thể vận dụng trong thực tiễn của gia đình hoặc ở địa phương để  giúp mọi người có thể bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh tật.

· Có thể xây dựng được kế hoạch, hành động cụ thế, giải quyết có hiệu quả các vấn đề có liên quan đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Về thái độ

· Người học có thái độ hợp tác trong chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; Tuân thủ các nguyên tắc trong phòng chống dịch bệnh, sử dụng thực phẩm an toàn vệ sinh; Không đồng tình, phản đối, phê phán những hành vi nguy cơ làm lây lan dịch bệnh; 
· Có ý thức Tuyên truyền, vận động mọi người trong gia đình và cộng đồng chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe...
· Có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.
· Có ý thức vận dụng những kiến thức về  sức khỏe được học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện.
· Phối hợp, tích cực và hưởng ứng/ủng hộ và tích cực tham gia vào các chiến dịch /đợt phòng chống dịch bệnh ở cộng đồng.
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	PHẦN I: Chăm sóc,  Bảo vệ sức khỏe

	1. Những vấn đề chung về dinh dưỡng


	- Trình bày được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe con người.

- Phân tích được thế nào là ăn uống đủ chất và điều độ.

- Phân tích được một số quan niệm và thói quen sai lầm về dinh dưỡng.
- Liên hệ, phân tích được giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày của gia đình mình.

- Biết cách tổ chức bữa ăn hàng ngày đơn giản, đủ chất, rẻ tiền phù hợp với điều kiện của gia đình.

- Biết cách chế biến một số món ăn có giá trị dinh dưỡng cao theo mùa.

- Tích cực tuyên truyền mọi người trong gia đình và cộng đồng thực hiện ăn uống đủ chất và điều độ.
	

	2. Vitamin và các vi chất 


	- Nêu lên được vai trò của vitamin và các vi chất đối với sức khỏe con người.

- Nêu/liệt kê được một số món ăn/thực phẩm giàu chất khoáng và vitamin.

- Biết dùng các loại vitamin và các vi chất đúng cách để không bị mất chất.

- Biết cách lựa chọn rau quả an toàn và bảo quản rau quả đơn giản tại gia đình.

- Biết sử dụng các loại muối iốt trong chế biến thực phẩm hàng ngày.

- Biết bảo quản muối iốt để đảm bảo chất lượng.

- Tạo thói quen sử dụng muối iốt trong chế biến thực phẩm hàng ngày.

- Hưởng ứng các chiến dịch uống vitamin và vi chất ở cộng đồng.
	- Có trên 20 loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, B, C...

- Có trên 20 loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể như sắt, canxi, kẽm...

- Trong 3 nguyên tố vi lượng (iốt, sắt, vitamin A) cơ thể con người cần thì iốt chiếm vị trí quan trọng nhất... 

	3. Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em


	- Trình bày được vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển về tầm vóc, sức khỏe và trí tuệ của trẻ.

- Trình bày được nhu cầu dinh dưỡng của trẻ ở các độ tuổi.

- Nhận biết được ích lợi của việc nuôi con bằng sữa mẹ.

- Liên hệ được thực trạng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ hiện nay ở địa phương và gia đình.

- Nêu lên được lợi ích của tiêm chủng mở rộng đối với trẻ em.

- Nêu lên được lịch tiêm chủng cho trẻ em ở các độ tuổi.

- Biết cách chăm sóc trẻ để đảm bảo đủ dinh dưỡng.

- Biết cách cho trẻ bú đúng tư thế.

- Biết cách xử trí một số trường hợp có thể xảy ra trong tiêm chủng.

- Tuyên truyền mọi người trong gia đình và cộng đồng nuôi con bằng sữa mẹ và đưa trẻ đi tiêm chủng đẩy đủ, đúng lịch.
	- Một số quan niệm sai lầm về nuôi con bằng sữa mẹ (Không cho bú sớm; Cai sữa sớm để trẻ ham ăn; sữa mẹ sau một năm sẽ chua, không có tác dụng; ăn bột sớm cho trẻ cứng cáp; cho trẻ bú sẽ ảnh hưởng tới sắc đẹp của mẹ ...)



	4. Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ có thai và cho con bú


	- Nêu lên được tầm quan trọng của dinh dưỡng với phụ nữ, bà mẹ có thai và cho con bú.

- Trình bày được những yêu cầu về dinh dưỡng với phụ nữ, bà mẹ có thai và cho con bú.

- Trình bày được một số dấu hiệu thường gặp và bất thường có thể xảy ra trong khi mang thai và sau khi sinh; cách xử trí những dấu hiệu đó. 

- Trình bày được những điều chú ý khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

- Nêu lên được một số biện pháp tránh thai.

- Nêu lên được một số biểu hiện của thời kì tiền mãn kinh.

- Biết cách khắc phục những biểu hiện trong thời kì tiền mãn kinh.
- Biết cách chế biến những thực phẩm bảo đảm dinh dưỡng cho phụ nữ và phụ nữ mang thai.

- Biết cách xử trí một số trường hợp có thể xảy ra trong khi mang thai và sau khi sinh.  

- Tuân thủ lịch thăm khám thai của y tế.

- Thực hiện quan hệ tình dục an toàn.

- Biết cách giữ  gìn vệ sinh cá nhân.

- Biết chắm sóc sức khoẻ tinh thần  sau khi sinh con.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.

- Vận động mọi người trong gia đình thực hiện tốt vệ sinh cá nhân để phòng tránh bệnh tật.
- Biết cách sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp.

- Có ý thức tuyên truyền và vận động mọi người trong gia đình  và cộng đồng thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.
	- Bao gồm cả nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Một số quan niệm sai lầm khi phụ nữ mang thai (không có chế độ ăn riêng cho mẹ sợ thai to khó đẻ, phụ nữ khi mang thai cần làm nhiều để dễ đẻ ...)

- Một số quan niệm sai lầm trong chăm sóc bà mẹ trước, trong và sau khi sinh (kiêng cữ quá lâu, kiêng ăn một số thức ăn, con bị đi ngoài mẹ cũng kiêng ăn...)

	5. Chăm sóc sức khỏe  người cao tuổi


	- Trình bày được vai trò của dinh dưỡng đối với người cao tuổi.

- Trình bày được chế độ ăn hợp lí đối với người cao tuổi.

- Trình bày được các bệnh liên quan đến sức khoẻ người cao tuổi.

- Nêu được các cách vận động phù hợp với sức khoẻ người cao tuổi.

- Trình bày được các cách phòng tránh với tình trạng suy giảm trí nhớ.

- Biết cách chăm sóc người cao tuổi.

- Có ý thức tôn trọng và chăm sóc người cao tuổi.

- Hưởng ứng và biết cách tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao ở cộng đồng.
	- Dinh dưỡng cho người cao tuổi: giảm thịt, đường, muối, chất bột, ăn nhiều cá, rau, hoa quả tươi,...

- Một số bệnh liên quan đến người cao tuổi: thoái hoá khớp, tim mạch, tiểu đường, tai biến mạch máu não, cao huyết áp... 

	6. Chăm sóc sức khỏe tinh thần
	- Nêu được thế nào là sức khoẻ tinh thần .biết cách phân loại sức khoẻ tinh thần.

- Nêu lên được đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi.

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp phòng tránh trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần.

- Nêu lên được một số cách chăm sóc sức khoẻ tinh thần.

- Biết cách chăm sóc sức khoẻ tinh thần.

- Có lối sống lành mạnh, lạc quan. 
	

	7. Môi trường và sức khỏe.


	- Trình bày được tầm quan trọng của môi trường tự nhiên (đất, nước và  không khí, thiên nhiên) đối với sức khoẻ.

- Phân tích được những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đối với sức khoẻ.

- Nêu lên được những biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường.

- Trình bày được các biện pháp xử lí nước sạch và vệ sinh môi trường sau lũ.

- Thực hiện các biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường.

- Biết cách làm sạch nguồn nước trước khi dùng.

- Tuyên truyền và vận động người dân trong cộng đồng có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.

- Hưởng ứng các cuộc vận động bảo vệ môi trường.

- Phản đối các hành vi gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước ...
	- Con người có thể sống nhịn ăn trong 5 tuần, nhưng nhịn uống nước thì không quá 5 ngày và nhịn thở không quá 5 phút. Cơ thể mất 10% nước sẽ nguy hiểm đến tính mạng và mất 20-22% nước sẽ dẫn đến tử vong.
- Khử trùng nguồn nước bằng clo-ra-min.

	8. Một số kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm và một số bệnh lây truyền qua thực phẩm


	- Nêu lên được một số kiến thức cơ bản về thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của thực phẩm nhiễm bẩn và ngộ độc thực phẩm.

- Nêu lên được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và một số qui định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Biết cách phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
- Biết cách xử trí khi có ngộ độc thực phẩm.

- Biết cách lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn vệ sinh.

- Tuân thủ những quy định pháp luật có liên quan đến phòng chống ngộ độc thực phẩm.

- Phản đối/Phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.
	

	9. Một số bài thuốc dân gian.


	- Nêu được lợi ích của việc sử dụng cây thuốc nam trong điều trị một số bệnh thông thường.
- Kể ra được một số bài thuốc nam thường dùng trong chữa bệnh.

- Biết cách sử dụng hợp lí các loại thuốc nam trong từng trường hợp bị đau ốm.

- Có ý thức tích cực trong việc trồng và tận dụng khai thác các loại cây  thuốc nam dễ kiếm để chữa bệnh.

- Tuyên truyền cho mọi người dân trong gia đình và cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng  cây thuốc nam để chữa bệnh.
	

	10. Sử dụng tủ thuốc an toàn tại gia đình


	- Nêu được lợi ích và nguyên tắc xây dựng tủ thuốc thiết yếu trong gia đình.
- Kể ra được một số loại thuốc thiết yếu và dụng cụ y tế tối thiểu cần có trong tủ thuốc của mỗi gia đình.

- Biết cách sắp xếp thuốc thiết yếu, và dụng cụ y tế ngăn nắp theo từng nhóm bệnh để tiện sử dụng.

- Biết sử dụng các loại thuốc thiết yếu một cách hợp lí trong từng trường hợp bị đau ốm.

- Tuân thủ những nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn.
- Vận động mọi người trong cộng đồng xây dựng tủ thuốc gia đình.
	- Tủ thuốc nên có: nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt; thuốc ho;  nhóm thuốc đau bụng, ỉa chảy; thuốc dùng sát trùng; các loại thuốc nhỏ mắt, mũi...



	11. Tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe

	- Trình bày được tầm quan trọng của tập thể dục, thể thao đối với sức khoẻ mỗi người.

- Biết một số nguyên tắc trong tập luyện thể dục, thể thao.

- Nêu được một số bài tập thể dục, thể thao thông dụng trong đó có đi bộ để nâng cao sức khỏe.

- Tập được một số bài tập thể dục đơn giản.

- Tích cực đi bộ và luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khoẻ.
	

	12. Giấc ngủ và sức khỏe

	- Nêu lên được lợi ích của giấc ngủ đối với sức khoẻ của con người.

- Trình bày được những tác hại của việc thiếu ngủ, mất ngủ không đủ đối với sức khoẻ con người.

- Thực hiện được một số điều nên làm và một số điều không nên làm trước khi ngủ.

- Biết cách ngủ hợp lí để giữ gìn sức khoẻ.
	

	13. Phương pháp giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng


	- Nhận biết được những dấu hiệu bị căng thẳng, mệt mỏi.

- Phân tích được các dấu hiệu bị căng thẳng, mệt mỏi.

- Biết được một số phương pháp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

- Biết cách hạn chế những căng thẳng, mệt mỏi.

- Biết cách phòng tránh căng thẳng, mệt mỏi.

- Hưởng ứng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng.
	- Các biện pháp điều trị: Massage, liệu pháp tâm lí, dùng thuốc, tắm, xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi, ...

	14. Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em

	- Nêu được những nguyên nhân, hậu quả do tai nạn thương tích gây ra.

- Trình bày được cách phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

- Biết cách sơ cấp cứu nạn nhân khi bị tai nạn thương tích.
- Tuân thủ các nguyên tắc trong phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

- Vận động mọi người trong cộng đồng xây dựng ngôi nhà an toàn cho trẻ em.
	Một số tai nạn thương tích chủ yếu thường xảy ra cho trẻ em: Tai nạn do ngạt thở-hóc đường thở; tai nạn do ngộ độc; tai nạn do té ngã; tai nạn do động vật cắn, húc, ...

	15. Phòng chống nhiễm độc thuốc trừ sâu
	- Nêu lên được những nguyên nhân, hậu quả khi bị nhiễm độc thuốc trừ sâu.

- Biết cách xử trí khi bị nhiễm độc thuốc trừ sâu.

- Biết cách phòng chống nhiễm độc thuốc trừ sâu.

- Tuân thủ các nguyên tắc trong sử dụng và bảo quản, cất giữ thuốc trừ sâu.
	Sơ cứu: Gây nôn ngay càng nhiều càng tốt; Ngộ độc qua da cần rửa tay xà phòng; Chuyển ngay đến cơ sở y tế…



	16. Phòng tránh và xử trí bỏng


	- Nêu lên được những nguyên nhân, hậu quả do bỏng gây ra.

- Trình bày được cách phòng chống bỏng.

- Biết cách xử trí và sơ cứu ban đầu khi bị bỏng.

- Tuân thủ các nguyên tắc trong phòng chống cháy bỏng.

- Phê phán một số cách chữa bỏng sai lầm. 
	- Bao gồm cả bỏng do điện giật.

- Một số cách chữa bỏng sai lầm (bôi nước mắm, bôi dấm, đắp thuốc lá, đắp bùn non,  ...)

	17. Phòng tránh và xử trí đuối nước

	- Nêu lên được những nguyên nhân gây ra đuối nước.

- Trình bày được cách phòng chống đuối nước.

- Biết cách sơ cấp cứu nạn nhân khi bị đuối nước.

- Tuân thủ các nguyên tắc trong phòng chống đuối nước.
	Phương pháp hà hơi thổi ngạt; phương pháp xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

	18. Phòng tránh và xử trí tai nạn lao động (TNLĐ)

 
	- Nêu lên được nguyên nhân và hậu quả do TNLĐ gây ra.

- Trình bày được cách phòng chống TNLĐ. 

- Biết cách sơ cấp cứu nạn nhân khi bị TNLĐ.

- Tuân thủ các nguyên tắc trong phòng chống TNLĐ.

- Vận động mọi người dân thực hiện các nguyên tắc an toàn lao động.
	- Phương pháp sơ cứu vết thương;

-  Sơ cấp cứu khi bị gẫy xương;

- Phương pháp hà hơi thổi ngạt; phương pháp xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

	19. Phòng tránh và xử trí tai nạn giao thông (TNGT)
	- Nêu lên được những nguyên nhân và hậu quả do TNGT gây ra.

- Trình bày được cách phòng chống TNGT.

- Biết cách sơ cấp cứu nạn nhân khi bị TNGT.

- Tuân thủ các nguyên tắc trong phòng chống TNGT.

- Tuyên truyền, vận động mọi người trong gia đình và cộng đồng thực hiện những yêu cầu về an toàn giao thông.

- Hưởng ứng các cuộc vận động thực hiện an toàn giao thông ở địa phương.


	- Phương pháp sơ cứu vết 

thương;

- Sơ cấp cứu khi bị gẫy xương;

- Phương pháp hà hơi thổi ngạt; phương pháp xoa bóp tim ngoài lồng ngực.



	PHẦN II:  Phòng và chữa một số bệnh thường gặp



	20. Bệnh suy dinh dưỡng (SDD) ở trẻ em
	- Nêu lên được thế nào là trẻ bị SDD.

- Trình bày được những nguyên nhân dẫn đến SDD ở trẻ em.

- Nhận ra được những biểu hiện của trẻ bị  SDD.

- Phân tích được tác hại của SDD đối với trẻ em.

- Biết cách phòng chống SDD cho trẻ em.

- Hưởng ứng chương trình phòng, chống SDD ở trẻ em của ở cộng đồng.
	Trẻ bị SDD có biểu hiện là cân nặng, chiều cao thấp hơn bình thường, chậm phát triển về thể chất và tinh thần, hay mắc bệnh nhiễm khuẩn như tiêu chảy, viêm đường hô hấp, ...

	21. Bệnh béo phì ở trẻ em
	- Nêu lên được thế nào là bệnh béo phì ở trẻ em.

- Trình bày được những nguyên nhân dẫn đến béo phì ở trẻ em.

- Nêu được những dấu hiệu của bệnh béo phì ở trẻ em.

- Phân tích được những tác hại của bệnh béo phì, đặc biệt là ở trẻ em.

- Nêu lên được những cách phòng chống béo phì ở trẻ em .

- Biết cách ăn uống và vận động hợp lí để phòng chống béo phì ở trẻ em.

- Có ý thức giữ gìn sức khoẻ, ăn uống và vận động hợp lí.
	Thừa cân béo phì là nguy cơ với các bệnh không lây nhiễm: đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, sỏi mật, ung thư đường tiêu hóa...

	22. Bệnh hen
	- Nêu lên được thế nào là bệnh hen.
- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả do bệnh hen gây ra.

- Nhận biết được những dấu hiệu của bệnh hen.

- Biết cách xử trí khi bị bệnh hen.

- Biết cách phòng chống bệnh hen.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.
	Hen là một bệnh mãn tính, nhiều khi kéo dài  nhiều năm tháng. Hen cũng là một bệnh khá hay gặp, số người mắc hen chiếm khoảng 4-5% dân số.

	23. Bệnh cúm ở người
	- Nêu lên được thế nào là bệnh cúm ở người.
- Nêu được những nguyên nhân, hậu quả do bệnh cúm ở người gây ra.

- Nhận biết được những dấu hiệu của từng loại cúm ở người.

- Biết cách xử trí khi bị cúm ở người.

- Biết cách phòng chống từng loại bệnh cúm ở người.

- Tích cực giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhà cửa, môi trường sạch sẽ.
	Bệnh cúm ở người: Bao gồm cả cảm cúm, bệnh cúm A/H1N1; bệnh cúm A/H5N1

	24. Bệnh lao
	- Nêu lên được thế nào là bệnh lao.
- Nêu được nguyên nhân, hậu quả do bệnh lao gây ra.

- Nhận biết được những dấu hiệu của bệnh lao.

- Biết cách xử trí khi bị bệnh lao.

- Biết cách phòng chốngchống bệnh lao.

- Tuân thủ nguyên tắc phòng và điều trị bệnh lao.

- Hưởng ứng cuộc vận động phòng chốngtránh bệnh lao trong cộng đồng.
	Bệnh lao là một bệnh lây qua đường hô hấp; là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho những người nhiễm HIV dương tính.



	25. Bệnh sốt xuất huyết
	- Nêu lên được thế nào là sốt xuất huyết.

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của  bệnh sốt xuất huyết.

- Nhận biết được những dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết.

- Biết cách xử trí khi bị sốt xuất huyết.

- Biết cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

- Tích cực giữ gìn vệ sinh nhà cửa, thu dọn nước đọng - nơi muỗi đẻ trứng)..

- Hưởng ứng các chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết tạiở cộng đồng.

- Tổ chức các phong trào tham gia tổng vệ sinh làng xóm, gia đình.

-  và tTuyên truyền cho gia đình và cộng đồng về phòng chống bệnh sốt xuất huyết..

- Phê phán một số thói quen sai trong xử lí lầm khi nghi ngờ bị mắc bệnh sốt xuất huyết như: (cạo gió, cắt lễ; mặc nhiều quần áo, quần kín; uống thuốc Aspirin...).
	- Bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra. Bệnh lây truyền từ người này sang người khác do muỗi vằn đốt truyền máu có virut dengue từ người bệnh sang người lành.

	26. Bệnh viêm gan A,B,C


	- Nêu lên được thế nào là bệnh  viêm gan A,B,C.
- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của bệnh viêm gan A,B,C.

- Phân biệt được bệnh viêm gan A,B,C.

- Nhận biết được những dấu hiệu khi bị bệnh viêm gan A,B,C.

- Biết cách phòng chống bệnh viêm gan A,B,C.

- Hưởng ứng lịch tiêm phòng ở cộng đồng để phòng chống bệnh.
	- Viêm gan A là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Bệnh Viêm gan A lây trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua thức ăn và nước uống bị nhiễm virut. 

- Bệnh Viêm gan B là bệnh do virut gây ra, lây theo đường máu, quan hệ tình dục và từ mẹ sang con; 

-Bệnh viêm gan C lây lan bằng cách tiếp xúc với máu bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan C; 

	27. Bệnh tiêu chảy


	- Nêu được thế nào là bệnh tiêu chảy.

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả do bệnh tiêu chảy gây ra.

- Nhận biết được những dấu hiệu của bệnh tiêu chảy.

- Biết cách xử trí khi bị tiêu chảy.

- Biết cách phòng chống bệnh tiêu chảy.

- Tích cực vệ sinh nhà cửa, môi trường sạch sẽ và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sinh hoạt hằng ngày.
	Thực hiện vệ sinh ăn uống; ăn chín uống sôi; không ăn các loại thức ăn và nước uống có phẩm màu lòe loẹt, bị nấm mốc, bị quá hạn, ôi thiu; ...



	28. Bệnh dại


	- Nêu được thế nào là bệnh dại.

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả do bệnh dại gây ra.

- Nhận biết được những dấu hiệu của bệnh dại.

- Biết cách xử trí khi bị bệnh dại.

- Biết cách phòng chống bệnh dại.

- Vận động mọi người trong gia đình và cộng đồng tiêm phòng dại cho chó, mèo. 

- Thực hiện các quy định về nuôi chó mèo.

- Phê phán một số quan niệm, thói quen sai lầm khi bị chó, mèo cắn (dùng thuốc nam, thuốc đắp, ...).
	Tuyệt đối không dùng thuốc nam, thuốc đắp khi bị chó, mèo cắn.

	29. Bệnh giun, sán


	- Nêu được thế nào là bệnh giun, sán.

- Nêu lên được nguyên nhân, hậu quả khi bị nhiễm giun, sán.

- Nhận biết được những dấu hiệu khi bị nhiễm giun sán.

- Biết cách xử trí khi bị giun, sán.

- Biết cách phòng chống giun, sán.

- Tích cực giữ gìn cá nhân, vệ sinh nhà cửa, môi trường sạch sẽ và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sinh hoạt hằng ngày.
	Nhiễm bệnh giun, sán là bệnh lây truyền qua đường tiêu hoá do thiếu vệ sinh trong sinh hoạt, ăn uống và tập quán dùng phân tươi bón rau... 

	30. Bệnh sốt rét


	- Nêu được thế nào là bệnh sốt rét.

- Nêu được nguyên nhân, hậu quả do bệnh sốt rét gây ra..

- Nhận biết được những dấu hiệu của bệnh sốt rét.

- Biết cách xử trí khi bị sốt rét.

- Biết cách phòng chống bệnh sốt rét.

- Tích cực giữ gìn vệ sinh nhà cửa, thu gom đò vật chứa dọn nước đọng.
	- Bệnh sốt rét lây truyền từ người này sang người khác do muỗi anopheles đốt truyền máu có ký sinh trùng sốt rét từ người bệnh sáng người lành.

	31. Bệnh về tim mạch
	· Nêu được thế nào là bệnh tim mạch.
· Nêu được một số nguyên nhân, hậu quả của bệnh tim mạch.

· Nhận biết được một số dấu hiệu của bệnh tim mạch.

-    Nêu được các nguyên tắc phòng bệnh tim mạch.

· Biết cách phòng bệnh tim mạch.

- Có ý thức bảo vệ sức khoẻ để phòng bệnh tim mạch.
	- Dấu hiệu của bệnh tim mạch: Hồi hộp đánh trống ngực, hoa mắt, khó thở, chóng mặt; Tím tái...


	32. Bệnh về huyết áp
	- Nêu lên được thế nào là các bệnh về huyết áp. 

- Nêu được các nguyên nhân chính gây các bệnh về huyết áp. 

- Nêu được hậu quả của các bệnh về huyết áp.

- Nhận biết được dấu hiệu của các bệnh về huyết áp.

- Nêu được các nguyên tắc phòng bệnh về huyết áp.

- Thường xuyên kiểm tra sức khoẻ để phòng bệnh huyết áp.
	

	33. Bệnh tai biến mạch máu não
	- Nêu lên được thế nào là bệnh tai biến mạch máu não.

- Nêu được các nguyên nhân, hậu quả chính của tai biến mạch máu não.

- Nêu được dấu hiệu báo động khi tai biến mạch máu não.

- Nêu được các nguyên tắc phòng tai biến mạch máu não.

-  Biết cách phòng bệnh tai biến mạch máu não.

- Tuân thủ các nguyên tắc phòng tai biến mạch máu não.
	- Tai biến mạch máu não là thuật ngữ  để chỉ các bệnh nhồi máu não (do tắc mạch não) và chảy máu não (do xuất huyết não).

	34. Bệnh về thận và đường tiết niệu


	- Nêu được thế nào là bệnh thận và đường tiết niệu.

- Nêu được các nguyên nhân chính gây bệnh thận và đường tiết niệu.

- Nêu được các dấu hiệu khi mắc bệnh thận, đường tiết niệu.

- Nêu được các nguyên tắc phòng bệnh thận, đường tiết niệu.

- Biết cách phòng bệnh thận, đường tiết niệu.

- Thường xuyên kiểm tra sức khoẻ để phòng bệnh thận, đường tiết niệu.
	- Một số bệnh thận hay gặp: Thận hư, viêm cầu thận, viêm thận, sỏi thận, suy thận...

- Dấu hiệu của bệnh thận: đái buốt, đái rắt, đái ít hoặc nhiều lần...; nước tiểu đục, có máu...; Phù; Nôn, buồn nôn; Mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt; Sốt…

	35. Bệnh đái tháo đường 
	- Nêu được khái niệm về bệnh đái tháo đường.

- Trình bày được các nguyên nhân, hậu quả chính của đái tháo đường.

- Nêu được các dấu hiệu của bệnh đái tháo đường.

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến đái tháo đường.

- Nêu được các nguyên tắc phòng bệnh đái tháo đường.

- Biết cách phòng bệnh đái tháo đường.

- Tuân thủ các biện pháp phòng bệnh đái tháo đường.
	- Đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hoá chất đường, chất béo, chất đạm.

- Dấu hiệu của đái tháo đường: Đái nhiều, ăn nhiều, uống nhiều, gầy nhiều; Rối loạn thị lực: nhìn mờ; …

	36. Các bệnh về daliễu

	- Nêu được thế nào là bệnh ngoài da.

- Nêu được các dấu hiệu khi mắc bệnh nhiễm trùng da, dị ứng.

- Nêu được các nguyên nhân chính gây nhiễm trùng da, dị ứng.

- Nêu được các nguyên tắc phòng và điều trị nhiễm trùng da, dị ứng.

- Biết cách phòng bệnh nhiễm trùng da, dị ứng.

- Tuân thủ các nguyên tắc phòng bệnh nhiễm trùng da, dị ứng.

-  Tích cực giữ gìn cá nhân, vệ sinh nhà cửa, môi trường sạch sẽ và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sinh hoạt hằng ngày.
	Có nhiều loại bệnh ngoài da, chỉ tập trung vào một số bệnh nhiễm trùng da hay gặp: hắc lào, chàm, chốc, viêm da, nấm da, dị ứng ...



	37. Các bệnh về ung thư

	- Nêu được khái niệm chung về bệnh ung thư.

- Trình bày được các yếu tố nguy cơ dễ mắc bệnh ung thư ở phụ nữ và trẻ em.

- Nêu được các dấu hiệu ung thư vú- ung thư tử cung-ung thư buồng trứng ở phụ nữ và ung thư ở trẻ em.

-  Nêu được các nguyên tắc phòng bệnh ung thư ở phụ nữ và trẻ em.

- Biết cách phòng bệnh ung thư ở phụ nữ và trẻ em.

-   Thường xuyên kiểm tra sức khoẻ để phòng bệnh ung thư.
	Tập trung vào các bệnh  ung thư thường gặp ở phụ nữ: ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, ung thư buồng trứng,... và ung thư ở trẻ em.



	38. Các bệnh về mắt
	- Nêu lên được nguyên nhân gây nên bệnh đau mắt đỏ; bệnh đau mắt hột; cận thị, đục thủy tinh thể, thiên đầu thống.
- Trình bày được những biểu hiện và biến chứng của bệnh đau mắt đỏ; bệnh đau mắt hột, tật khúc xạ cận thị, đục thủy tinh thể,  thiên đầu thống.
- Trình bày được những cách xử trí và phòng bệnh đau mắt đỏ; bệnh đau mắt hột.
- Biết cách phòng bệnh đau mắt đỏ; đau mắt hột; bệnh cận thị,  bệnh đục thủy tinh thể, bệnh thiên đầu thống. 
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sạch sẽ.
	- Các bệnh về mắt và cách phòng chống: Bao gồm phòng chống bệnh đau mắt đỏ; BPhòng chống bệnh đau mắt hột ; Tật khúc xạ:  Phòng tránh và điều trị cCận thị, viễn thị;, Phòng chống  bệnh đục thủy tinh thể, bệnh thiên đầu thống...

	39. Các bệnh về tai-mũi -họng
	- Nhận biết được tầm quan trọng của tai mũi họng đối với con người.

- Kể tên được một số bệnh về tai -mũi -họng.

- Nêu được nguyên nhân và hậu quả của bệnh tai -mũi -họng.

- Nêu được biểu hiện chính của bệnh tai -mũi -họng. 

- Trình bày được cách điều trị một số bệnh tai -mũi -họng .

- Biết cách cách phòng chống một số bệnh tai -mũi -họng. 
-  Tuân thủ các nguyên tắc trong giữ gìn vệ sinh tai -mũi -họng. 
	

	40. Các bệnh về răng-miệng
	- Nêu lên được thế nào là bệnh răng miệng.

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của bệnh răng-miệng.

- Nêu được các dấu hiệu khi mắc bệnh về răng, miệng.

- Nêu được các nguyên tắc phòng bệnh về răng, miệng.

-   Biết cách chăm sóc răng miệng đúng cách.
	 

	41. Bệnh viêm khớp
	· Nêu được thế nào là bệnh viêm khớp, bệnh gút.

- Nêu được các nguyên nhân chính gây bệnh viêm khớp, bệnh gút.

- Nêu được các dấu hiệu khi mắc bệnh viêm khớp, bệnh gút.
- Nêu được các nguyên tắc phòng bệnh viêm khớp, bệnh gút.

- Biết cách phòng bệnh bệnh viêm khớp, bệnh gút.

-  Tuân thủ các biện pháp phòng bệnh viêm khớp, bệnh gút. 
	- Bệnh gút: là một dạng viêm khớp có tích tụ acid uric trong khớp.

	42. Bệnh loãng xương.
	- Nêu lên được thế nào là bị bệnh loãng xương.

- Nêu được các dấu hiệu khi bị bệnh loãng xương.

- Nêu được các nguy cơ gây bệnh loãng xương.

- Nêu được các nguyên tắc phòng bệnh loãng xương.

-Biết cách phòng bệnh loãng xương.

-    Tuân thủ các nguyên tắc phòng bệnh loãng  xương
	- Loãng xương là bệnh làm cho xương bị yếu và giòn, dễ gẫy.



	43. Bệnh bướu cổ
	-  Nêu lên được thế nào là bị bệnh bướu cổ.

-  Nêu được các dấu hiệu khi mắc bệnh bướu cổ.

-  Nêu được các nguyên nhân chính gây bệnh bướu cổ.

-  Nêu được các nguyên tắc phòng tránh bệnh bướu cổ.

-  Biết cách phòng tránh bệnh bướu cổ.

-  Có ý thức bảo vệ sức khoẻ để phòng tránh  bệnh bướu cổ.

-  Có thói quen sử dụng muối i-ốt trong bữa ăn hằng ngày và vận động mọi người trong gia đình và cộng đồng sử dụng muối i-ốt để phòng tránh  bệnh bướu cổ.
	

	44. Bệnh phụ khoa và bệnh lây truyền qua đường tình dục 
	- Nêu lên được khái niệm chung về bệnh phụ khoa.
- Nhận biết được những nguyên nhân mắc bệnh phụ khoa và nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD).

- Phân tích được hậu quả của bệnh phụ khoa và  bệnh  LTQĐTD.

- Biết cách phòng tránh và xử trí bệnh phụ khoa và bệnh LTQĐTD.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh, phòng tránh bệnh phụ khoa và bệnh  LTQĐTD.

- Có lối sống ,  sinh hoạt tình dục lành mạnh và an toàn.
	- Hậu quả: tắc vòi trứng, vô sinh, gây bệnh ác tính...

	45.Phòng chống HIV/AIDS
	- Trình bày được những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS.

- Nêu được nguyên nhân gây  nên HIV/AIDS.

- Nhận thức được những hậu quả của đại dịch HIV/AIDS.

- Nhận biết được thế nào là kì thị và phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS; nguyên nhân và tác hại của sự kì thị và phân biệt đối xử đối với người có HIV/AIDS.

-Phân tích được vai trò của gia đình và cộng đồng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người có HIV/AIDS.

- Nêu được cách chăm sóc người có HIV/AIDS.

- Biết cách cách phòng tránh HIV/AIDS.

- Biết cách chăm sóc người có HIV/AIDS.

- Có thái độ tôn trọng, thân thiện, không phân biệt kì thị với người có HIV/AIDS.

- Hưởng ứng các cuộc vận động phòng chống HIV/AIDS.
	HIV/AIDS không phải là tệ nạn xã hội. HIV lây truyền qua đường tình dục, truyền máu, từ mẹ sang con. Có thể phòng tránh được HIV nếu tuẩn thủ các nguyên tắc an toàn trong tiêm, truyền, quan hệ tình dục an toàn và làm mẹ an toàn.


IV. GIẢI THÍCH – HƯỚNG DẪN

1. Quan điểm xây dựng chương trình

Giáo dục Bảo vệ sức khỏe là một trong 5 lĩnh vực nội dung cơ bản của chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ. 

Chương trình Giáo dục Bảo vệ sức khỏe là chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ. Vì vậy, ngoài việc đáp ứng nhu cầu của người học “cần gì học nấy”, chương trình còn phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, của từng địa phương (yêu cầu phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội và bảo vệ môi trường).  


Chương trình giáo dục Bảo vệ sức khỏe được thiết kế linh hoạt, mềm dẻo, không cấu trúc chặt chẽ theo thời gian, theo thứ tự và theo cấp lớp. Các địa phương có thể lựa chọn bất kì chuyên đề nào trong chương trình tuỳ theo nhu cầu của người học và yêu cầu của từng địa phương, từng cộng đồng trong từng thời điểm cụ thể, không cần theo thứ tự.

Chương trình giáo dục Bảo vệ sức khoẻ không quy định thời lượng cứng cho toàn bộ chương trình, cho từng chuyên đề và không quy định thời gian phải hoàn thành xong chương trình, không quy định số tiết/số buổi trong tuần, trong tháng hoặc trong năm. Chương trình dự kiến được thực hiện trong khoảng 300 tiết (100 buổi; mỗi buổi 3 tiết). Một chuyên đề có thể học trong một buổi hay 2 hoặc 3 buổi. Mỗi buổi giáo viên/hướng dẫn viên nên cùng với học viên giải quyết tương đối trọn vẹn một vấn đề. Ví dụ chuyên đề “Phòng tránh một số bệnh ung thư” có thể học trong 3-4 buổi. (Ví dụ, Buổi 1 có thể trao đổi về ung thư vú và cách phòng tránh. Buổi 2 trao đổi về Ung thư cổ tử cung và cách phòng tránh. Buổi 3 trao đổi về Ung thư buồng trứng và cách phòng tránh. Buổi 4 trao đổi về Ung thư ở trẻ em).Tuỳ theo nhu cầu, điều kiện và khả năng của từng địa phương, tuỳ theo vốn kinh nghiệm và hiểu biết đã có của người học, thời lượng của chương trình này có thể nhiều hoặc ít hơn và thời gian thực hiện chương trình này có thể ngắn hoặc dài hơn.



Giáo dục Bảo vệ sức khỏe là chương trình chung có tính quốc gia. Vì vậy, khi thực hiện chương trình này các địa phương cần vận dụng chương trình này để xây dựng chương trình riêng phù hợp với yêu cầu chung của quốc gia và phù hợp với nhu cầu của người học và vấn đề cụ thể của từng địa phương. Các địa phương có thể:

· Thay thế chuyên đề không phù hợp.

· Bổ sung thêm chuyên đề phù hợp với nhu cầu của người học và vấn đề cụ thể của từng địa phương.

· Bổ sung thêm nội dung địa phương vào chuyên đề đã có trong chương trình.    

Đối tượng của chương trình Giáo dục Bảo vệ Sức khỏe là tất cả mọi người có nhu cầu ở cộng đồng, mọi độ tuổi, mọi trình độ. Tuy nhiên, đối tượng chủ yếu của chương trình này là người lớn. Phần lớn họ đã có gia đình, con cái. Học tập của người lớn là thứ yếu so với lao động sản xuất, kiếm sống. Người lớn không có nhiều thời gian để học. Người lớn có nhu cầu học những vấn đề thiết thực và có thể vận dụng được ngay. Người lớn không có nhu cầu và ít có điều kiện, khả năng học những kiến thức lí thuyết quá khó, phức tạp. Người lớn cũng không có thời gian để học một chuyên đề trong nhiều buổi. Các nội dung của một chuyên đề cần phải được lựa chọn, cần phải được tích hợp. Nội dung của từng chuyên đề phải súc tích, thiết thực và đặc biệt phải giúp người học vận dụng ngay để giải quyết những vấn đề bức xúc của họ trong cuộc sống hiện tại,  ngay, giúp người học điều chỉnh, hoàn thiện, bổ sung kinh nghiệm, hiểu biết đã có, giúp họ thay đổi những thói quen, hành vi, quan niệm sai lầm trước đây của mình v.v... 

2. Nguyên tắc xây dựng chương trình  

Chương trình Giáo dục Bảo vệ sức khỏe được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc sau:  
· Bảo đảm phù hợp với mục tiêu.  
· Bảo đảm phù hợp với nhu cầu của người học, đồng thời đáp ứng yêu cầu cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ của quốc gia, của từng địa phương.   

· Bảo đảm những nội dung có tính chất chung nhất cho toàn quốc.

· Bảo đảm những nội dung cập nhật, hiện đại và tương đối ổn định.  

· Bảo đảm đa dạng, bao gồm các vấn đề thuộc lĩnh vực Bảo vệ Sức khỏe trong thời đại ngày nay.   

· Bảo đảm linh hoạt, mềm dẻo.

· Đảm bảo phù hợp với nhu cầu, điều kiện và khả năng của đại đa số học viên của các cơ sở GDTX, phù hợp với điều   

     kiện thực tế của GDTX (về giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thời gian học, v.v...).

-    Kế thừa kinh nghiệm xây dựng chương trình học chuyên đề trước đây.

3. Cấu trúc, nội dung của chương trình

Chương trình Giáo dục Bảo vệ sức khỏe gồm 45 chuyên đề thuộc 2 lĩnh vực chính. Đó là:


a. Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe: Phần này đề cập đến những vấn đề cơ bản về ăn uống và dinh dưỡng như Thế nào là ăn uống đủ chất và điếu độ; và dinh dưỡng cho các lứa tuổi khác nhau; Vệ sinh an toàn thực phẩm (thực phẩm và Vệ sinh an toàn thực phẩm; Ngộ độc thực phẩm; Các biện pháp xử trí khi có ngộ độc thực phẩm; Các biện pháp phòng ngừa và khắc phục ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; Quyền và trách nhiệm người tiêu dùng); Giải pháp tăng cường Vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và một số qui định pháp luật về Vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngoài ra, phần này còn đề cập đến những vấn đề cấp thiết để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ở các độ tuổi khác nhau như tiêm chủng mở rộng và sức khoẻ của trẻ em; Chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ, bà mẹ có thai và cho con bú; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi; Chăm sóc sức khoẻ tinh thần; Sơ cứu và phòng chống một số loại tai nạn (nhiễm độc thuốc trừ sâu, bị bỏng, bị đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn lao động); Vai trò của thể dục, thể thao với sức khỏe như đi bộ và sức khỏe; giấc ngủ và sức khỏe; phương pháp giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng, xoa bóp bấm huyệt giúp hồi phục sức khỏe...
b. Phòng và chữa một số bệnh thường gặp:  Phần này tập trung đề cập đến phòng, chống một số bệnh phổ biến như phòng chống bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em, phòng chống các bệnh truyền nhiễm (cúm A/H5N1, sốt xuất huyết, đau mắt hột...), các bệnh không lây nhiễm (các bệnh về tim mạch, tai biến mạch máu não, cao huyết áp, viêm khớp, răng, ung thư, bướu cổ...).

4. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

Khi hướng dẫn các chuyên đề thuộc lĩnh vực Bảo vệ sức khoẻ, cần chú ý tới đặc điểm khác biệt của người lớn so với trẻ em và đặc điểm học tập của họ    

Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các chuyên đề về Bảo vệ sức khoẻ cần phải phù hợp với người lớn và đặc điểm học tập của họ; phải chú ý tới vốn kinh nghiệm và hiểu biết đã có người học về lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ để khai thác hoặc giúp họ điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện khi kinh nghiệm, hiểu biết đã có của họ không đầy đủ, phiến diện, thậm chí còn sai lầm; Đồng thời phải quan tâm tới những khó khăn của người lớn khi tham gia học tập (bận sản xuất kiếm sống, gia đình, con cái, không có nhiều thời gian, mệt mỏi, tư tưởng phân tán, dễ tự ái, tự ti, bảo thủ, khả năng nhận thức hạn chế, thiên tư duy hình ảnh-trực quan-cụ thể ....).

 
Người lớn có lòng tự trọng và tính độc lập cao. Người lớn dễ tự ái khi bị xúc phạm. Vì vậy, điều quan trọng nhất khi hướng dẫn người lớn học là cần phải tôn trọng học với tư cách là người lớn, tôn trọng những kinh nghiệm, hiểu biết đã có của họ.

Người lớn đi học có mục đích rõ ràng. Mục đích học của người lớn là để giải quyết những vấn đề sức khoẻ hiện tại, chứ không phải cho tương lai. Người lớn học để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình. Vì vậy, nội dung học phải thiết thực, phù hợp và phải giúp học giải quyết những vấn đề về sức khoẻ hiện nay của họ, không thể áp đặt.

 Học của người lớn không thụ động. Người lớn luôn đối chiếu, so sánh với hiểu biết, kinh nghiệm đã có của mình.  Người lớn không dễ dàng chấp nhận những điều giáo viên hướng dẫn do có tính bảo thủ cao hoặc do có “cảm giác biết rồi”. Người lớn chỉ chấp nhận thay đổi khi họ tự nhận thấy được cái sai, cái chưa chính xác, chưa đầy đủ trong quan niệm, thói quen, phong tục, tập quán chưm sóc sức khoẻ trước đây của mình. Vì vậy, khi hướng dẫn người lớn học phải chý ý tới vốn kinh nghiệm, hiểu biết đã có của họ, phải tạo điều kiện cho người lớn được tham, gia, được phát biểu, được chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết đã có của mình. Qua đó, giáo viên, các học viên khác và bản thân người lớn mới có thể biết, có thể  góp ý, bổ sung, điều chỉnh.

Người lớn sẽ học tốt hơn qua người thực, việc thực, qua thực hành. Vì vậy,  khi hướng dẫn người lớn học cần chú ý liên hệ thực tế, người thực, việc thực ở địa phương, cần tạo điều kiện cho người lớn được thực hành càng nhiều càng tốt.

Người lớn không chỉ học từ giáo viên hay hướng dẫn viên, mà chủ yếu học lẫn nhau. Vì vậy, khi hướng dẫn người lớn học cần tạo điều kiện cho người lớn được thảo luận, được trao đổi, được học tập lẫn nhau. 

 
Tóm lại, khi hướng dẫn người lớn học các chuyên đề Bảo vệ sức khoẻ, cần phải quán triệt một số nguyên tắc sau: 

· Nguyên tắc tôn trọng người học với tư cách là người lớn, người có nhiều kinh nghiệm.

· Nguyên tắc không áp đặt.

· Nguyên tắc tham gia: Người học được hoạt động, được tham gia, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, được học tập lẫn nhau, được tự phát hiện vấn đề, tự giải quyết vấn đề, tự rút ra kết luận.

· Nguyên tắc học gắn liền với hành, với thực tiễn.

· Nguyên tắc trực quan.

· Nguyên tắc thiết thực, vận dụng ngay.

· Nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ.

Vai trò của giáo viên/hướng dẫn viên khi hướng dẫn các chuyên đề Bảo vệ sức khoẻ không phải chỉ là người cung cấp thông tin, mà chủ yếu là người tổ chức, người hướng dẫn/gợi ý, người động viên.

Khi hướng dẫn các chuyên đề thuộc lĩnh vực Bảo vệ sức khoẻ, cần vận dụng các phương pháp dạy - học tích cực để hướng dẫn học viên học tập 

Phương pháp dạy học trong chương trình Giáo dục Bảo vệ sức khỏe là cần phát huy tích cực, tự giác, chủ động của học viên, hình thành và phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên/hướng dẫn viên; coi trọng việc khai thác vốn sống, vốn hiểu biết thực tế về sức khỏe và các vấn đề có liên quan đến sức khỏe của học viên nhằm thu hút họ tích cực tham gia các hoạt động daỵ - học, chủ động tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong học tập. 

 
 Có thể áp dụng tất cả các phương pháp dạy - học tích cực  (Thảo luận nhóm, động não, tranh luận, sắm vai/đóng kịch, nghiên cứu tình huống, trò chơi học tập v.v...) để hướng dẫn học viên học tập. Thông qua các phương pháp học tập tích cực cần tạo điều kiện để học viên được trải nghiệm, liên hệ thực tế để tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và có thái độ đúng đắn đối với bảo vệ sức khỏe. Cuối cùng học viên phải thay đối những hành vi tiêu cực, hình thành những hành vi tích cực đối với bảo vệ sức khỏe và phòng chống bệnh tật.

Dạy-học chương trình Giáo dục Bảo vệ sức khỏe cần được tiến hành thông qua các hình thức sau:

· Học tại lớp học

· Học tại trạm y tế

· Tham quan, thực tế
· Sinh hoạt nhóm
· Tổ chức trình diễn
· Hội diễn, các cuộc thi tiểu phẩm, thi tìm hiểu để tạo điều kiện các cá nhân, địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; Tạo không khí thi đua giữa các thôn, xóm, giữa các xã huyện; Tạo cơ hội để các cấp lãnh đạo được nghe, tiếp xúc với dân.
· V.v...
5. Phương tiện dạy học 


Để thực hiện Chương trình giáo dục Bảo vệ sức khỏe đạt hiệu quả cao cần một số phương tiện dạy học như:

· Phương tiện in ấn: Làm tài liệu đọc cho người học; Tài liệu tham khảo cho hướng dẫn viên; Tranh kĩ thuật, áp phích; Bản đồ, biểu đồ; Truyện tranh; Tư liệu ảnh; mô hình, dụng cụ thực hành; Báo, bản tin, tạp chí, tờ gấp...
· Phương tiện nghe, nhìn: Băng hình, đĩa hình, băng cat set, các chương tình truyền thanh, truyền hình; Các bộ sưu tập của học viên; Các thí nghiệm; Các buổi dã ngoại; Các vở kịch, múa rối v.v...chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

6. Đánh giá kết quả học tập của học viên

· Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên cần phải đảm bảo mối liên hệ ngược trong quá trình dạy học, giúp giáo viên/hướng dẫn viên và học viên kịp thời điều chỉnh việc dạy và học hướng vào  mục tiêu học tập.

· Nên kết hợp các hình thức đánh giá:

· Các phiếu trắc nghiệm đơn giản tiến hành trước và sau khi học chuyên đề; các bài viết thu hoạch của học viên;

· Kĩ năng phân tích, xử lí các vấn đề sức khỏe và bảo vệ sức khỏe của học viên trong và sau khi học chuyên đề;

· Kết hợp đánh giá của giáo viên/hướng dẫn viên và đánh giá của học viên, tạo điều kiện, khuyến khích để học viên tham gia đánh giá kết quả học tập lẫn nhau và tự đánh giá bản thân;
· Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch hành động.
· Nội dung đánh giá cần đảm bảo:

· Đánh giá kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật...

· Đánh giá kĩ năng cơ bản trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe chú ý kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng hợp tác...; khai thác kênh hình, xử lí số liệu và phân tích biểu bảng trong học tập;

· Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức, kĩ năng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe vào cuộc sống;

· Đánh giá khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe vào thực tiễn đời sống.

7. Vận dụng chương trình theo vùng, miền và đối tượng học viên

· Nội dung và chuẩn các chuyên đề quy định trong chương trình là những vấn đề cơ bản chung cho toàn quốc. Mỗi một vùng, miền, địa phương, đối tượng học viên có những vấn đề sức khỏe riêng vì vậy các địa phương cần lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu địa phương, đối tượng người học để thiết kế từng bài học cụ thể cho phù hợp. 

· Chương trình giáo dục Bảo vệ sức khỏe được xây dựng có tính quốc gia, bao gồm những nội dung chung nhất mà mọi người dân trong cả nước cần phải biết, không phân biệt độ tuổi, trình độ, giới tính, dân tộc, thành phần kinh tế, địa bàn sinh sống nông thôn hay thành phố, đồng bằng hay miền núi. Đây là phần cứng chung cho toàn quốc. Trên cơ sở đó các địa phương tự xây dựng chương trình riêng cho địa phương mình phù hợp với yêu cầu chung của quốc gia và phù hợp với nhu cầu của người học và vấn đề cụ thể của từng địa phương. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng chuyên đề qui định kiến thức và kỹ năng tối thiểu mà học viên cần phải đạt khi học xong một chuyên đề nào đó. Tuy nhiên, nếu đối tượng đã có vốn hiểu biết, kinh nghiệm nhất định, thì nội dung học sẽ ít hơn và thời gian học cũng sẽ nhanh hơn. 

